	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:        /2010/TT-BGDĐT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng         năm 2010


Dự thảo 2





THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm  2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể một số điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ như sau:
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Thông tư này quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu khoa học đã được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

3. Ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký mở phải đáp ứng yêu cầu về chiến lược và quy hoạch của cơ sở đào tạo, nhu cầu phát triển nguồn lực của địa phương và của ngành.
Điều 2. Điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
1. Điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

- Ngoài những quy định về Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng tại Điều 17 Thông tư số 14/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường cao đẳng, về đội ngũ giảng viên cơ hữu cần có ít nhất 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo trình độ đại học:

- Ngoài những quy định về Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học nêu tại Điều 5 Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, về đội ngũ giảng viên cơ hữu phải có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc Giáo sư, phó giáo sư và 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ đại học.
Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét riêng.
Điều 3. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học

1. Cơ sở đào tạo gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo 02 bộ hồ sơ kèm đĩa CD phần mềm hồ sơ.
2. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo gồm có: 

a) Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo với nội dung sau: 

- Trình bày nhu cầu về nhân lực ngành đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nơi trường đóng trụ sở, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển của trường và đáp ứng cơ cấu ngành ngành nghề trong chiến lược phát triển của Bộ chủ quản (nếu có), kèm theo văn bản Chiến lược phát triển của tỉnh, của trường và của Bộ chủ quản (nếu có).

- Giới thiệu ngắn gọn về trường (năm thành lập, những ngành đã được đào tạo, quy mô sinh viên, các loại hình và các trình độ đang đào tạo).

- Ghi rõ tên ngành đào tạo đào tạo đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo (cao đẳng hay đại học). Tên ngành đào tạo cần tuân thủ Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nếu là ngành chưa có tên trong Danh mục giáo dục đào tạo thì cần phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo này, có văn bản đánh giá của Hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo và ý kiến cụ thể của từng thành viên tham gia Hội đồng; nhu cầu cần đáp ứng của nền kinh tế; kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới và chương trình đào tạo của các nước này để tham khảo. Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài. 

b) Đối với những trường mới thành lập hoặc nâng cấp chưa đủ 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành phải có báo cáo về tình hình thực hiện cam kết trong đề án khả thi thành lập trường (theo mẫu tại Phụ lục 1).
c) Hồ sơ chương trình đào tạo: xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2, trong đó phần về đội ngũ giảng viên cần kèm theo:

- Lý lịch khoa học của từng giảng viên (theo mẫu tại Phụ lục 3); 

- Bản sao hợp lệ các văn bằng đã có của từng giảng viên trong danh sách;

- Đối với giảng viên cơ hữu của trường công lập: bản sao quyết định tuyển dụng.

- Đối với giảng viên cơ hữu của trường tư thục: quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng giảng dạy có ghi rõ môn học sẽ đảm nhiệm, bảng lương, sổ bảo hiểm xã hội đối với những giảng viên trong độ tuổi lao động và quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với những giảng viên đã hết tuổi lao động đối với  trường tư thục; 

- Đối với giảng viên thỉnh giảng: phải có hợp đồng thỉnh giảng trong đó ghi rõ môn học sẽ đảm nhiệm.
Điều 4: Hồ sơ đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
1. Hồ sơ đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: ngoài quy định nêu tại mục 2 Điều 5 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo cần bổ sung:

a) Mở đầu đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo là phần trình bày nhu cầu về nhân lực ngành đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nơi trường đóng trụ sở, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển của trường và đáp ứng cơ cấu ngành nghề trong chiến lược phát triển của Bộ chủ quản, kèm theo văn bản Chiến lược phát triển của tỉnh, của trường và của Bộ chủ quản;

b) Cơ sở đào tạo gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 bộ hồ sơ và 1 đĩa CD phần mềm hồ sơ.
2. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: ngoài quy định tại mục 2 Điều 5 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo cần bổ sung:

a) Mở đầu đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo là phần trình bày nhu cầu về nhân lực ngành đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nơi trường đóng trụ sở, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển của trường và đáp ứng cơ cấu ngành ngành nghề trong chiến lược phát triển của Bộ chủ quản (nếu có Bộ chủ quản), kèm theo văn bản Chiến lược phát triển của tỉnh, của trường và của Bộ chủ quản (nếu có Bộ chủ quản);

b) Kèm theo hồ sơ là 1 đĩa CD phần mềm hồ sơ.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng công báo.
2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
	Nơi nhận:                                                                             

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

  thuộc Chính phủ;

- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ; các viện  

  NC khoa học đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);                  

- Website Chính phủ, Công báo;

- Website Bộ;

- Lưu VT, Vụ GDĐH, PC.


	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thiện Nhân


Phụ lục 1:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT THEO ĐỀ ÁN KHẢ THI THÀNH LẬP TRƯỜNG

	STT
	Nội dung
	Cam kết theo đề án khả thi
	Đã thực hiện (đến thời điểm xin mở ngành)
	Đạt tỷ lệ (%)

	1
	Diện tích đất (ha)
	
	
	

	2
	Vốn đầu tư xây dựng trường (tỷ VNĐ), trong đó:

- Đền bù giải phóng mặt bằng

- Vốn xây dựng cơ bản

- Vốn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị

-Vốn thuê mướn nhà, đất

- Vốn cho giáo trình, tài liệu
	
	
	

	3
	Diện tích xây dựng (m2)
	
	
	

	4
	Diện tích sử dụng (m2), trong đó

- Giảng đường

- Phòng thí nghiệm

- Phòng thực hành

- Thư viện

- Nhà ăn sinh viên

-Nhà đa năng
	
	
	

	5
	Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (người)

- Tổng số

trong đó:

Giảng viên cơ hữu:

Chức danh Giáo sư

Chức danh Phó giáo sư

Trình độ Tiến sĩ

Trình độ Thạc sỹ

Trình độ Đại học

Trình độ Cao đẳng

Khác

Giảng viên thỉnh giảng:

Chức danh Giáo sư

Chức danh Phó giáo sư

Trình độ Tiến sĩ

Trình độ Thạc sỹ

Trình độ Đại học

Trình độ Cao đẳng

Khác
	
	
	


Phụ lục 2:
	Trường đại học (đại học, học viện, trường cao đẳng)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành theo Quyết định số ….  ngày …tháng….năm…của Hiệu trưởng/ 

Giám đốc ……………………….)
Tên chương trình:

Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng)


Ngành đào tạo:

Loại hình đào tạo:

1. Mục tiêu đào tạo

2. Thời gian đào tạo

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình/tín chỉ)
4. Đối tượng tuyển sinh

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6. Thang điểm

7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần):
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương

7.1.1. Lý luận chính trị

7.1.2. Khoa học xã hội:

· Bắt buộc

· Tự chọn

7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật

· Bắt buộc

· Tự chọn

7.1.4. Ngoại ngữ 

7.1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường

· Tự chọn

· Bắt buộc

7.1.6. Giáo dục thể chất

7.1.7. Giáo dục quốc phòng- an ninh 
7.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)
7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)
7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có)
7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành)

· Bắt buộc

· Tự chọn

7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai)
· Bắt buộc

· Tự chọn

7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có)

7.2.5 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề)
· Bắt buộc

· Tự chọn

7.2.6 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)
8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần
10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình:
Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu thực hiện chương trình đào tạo
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, đơn vị công tác hiện tại
	Chức danh KH, năm phong
	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp
	Ngành, CN được đào tạo
	Môn học dự kiến đảm nhiệm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng 2: Danh sách giảng viên thỉnh giảng thực hiện chương trình đào tạo

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, đơn vị công tác hiện tại
	Chức danh KH, năm phong
	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp
	Ngành, CN được đào tạo
	Môn học dự kiến đảm nhiệm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng hợp:

- Số giảng viên cho ngành đăng ký đào tạo:

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đào tạo trong 4 năm:

- Dự tính tỉ lệ sinh viên / giảng viên của ngành đăng ký đào tạo:
11. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
Lưu ý: chỉ báo cáo những cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ cho ngành đào tạo đăng ký mở.
11.1 Phòng học, phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính:
Bảng 3: Phòng học, diện tích xây dựng, phòng thí nghiệm và thiết bị…
	Số TT
	Số phòng học
	Số m2/sinh viên ngành đăng ký đào tạo
	Số phòng và tên phòng thí nghiệm, thực hành
	Danh mục trang thiết bị theo phòng thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 4: Chi tiÕt danh môc trang thiÕt bÞ (cụ thể hóa cột 5 của Bảng 3)

	Số TT
	Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụng
	Nước sản xuất, năm sản xuất
	Số lượng

	
	
	
	

	
	
	
	


11.2 Thư viện;

11.3 Giáo trình, tập bài giảng

Bảng 5: Giáo trình, tài liệu
	Số TT
	Tên giáo trình, sách, tạp chí (chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây)
	Tên tác giả 
	Nhà xuất bản. Năm xuất bản
	Số lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình
	
	HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

(GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN)

ký tên, đóng dấu


Ghi chú: 

- Những cơ sở giáo dục đại học đã chuyển đổi phương pháp dạy và học qua các hình thức phát huy tính chủ động và tích cực của sinh viên được sử dụng tín chỉ để tính khối lượng kiến thức toàn khóa (mục 3) và khối lượng các học phần (mục 7).

- Về khối lượng lao động học tập của sinh viên 1 tín chỉ = 1,5 ĐVHT.

Phụ lục 3:

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:





Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:


Quê quán:





Dân tộc:

Học vị cao nhất:




Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:


Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 




Điện thoại liên hệ:  CQ:                         , NR:                          , DĐ:


Fax:

E-mail:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:


Nơi đào tạo:

Ngành học:



Nước đào tạo: 





Năm tốt nghiệp: 

Bằng đại học 2 ngành:




Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học

· Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:




Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

· Bằng Tiến sĩ/ Phó tiến sĩ chuyên ngành:


Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

· Tên đề tài luận án bậc cao nhất:

	3. Ngoại ngữ:
	1.

2.
	Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:




III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	nơi công tác
	công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

3. Các sách, tài liệu đã tham gia biên soạn (tên các tác giả, tên sách, tên tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản…)
……………………., ngày        tháng       năm 

	Xác nhận của cơ quan
	Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
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